PHỤ LỤC 4: DANH MỤC MINH CHỨNG
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số,Ngày/tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	TIÊU CHUẨN 1

	TC.01.01.01
	QĐ tách trường.
	828-BYT/QĐ 29/9/1961
	Bộ Y tế
	

	TC.01.01.02
	QĐ v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể  phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020
	2469/QĐ-BYT

30/6/2003
	Bộ Y tế
	

	TC.01.01.03 
	Các tư liệu nhân kỷ niệm 45 năm tách Trường ĐH Dược HN: 45 năm Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng và phát triển (1961 – 2006) và 45 năm Trường Đại học Dược Hà Nội (1961 – 2006) – Năm tháng và sự kiện.
	2006
	HC-DHN
	

	TC.01.01.04 
	Hồ sơ đề nghị Nhà nước xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động
	2/4/2010
	
	

	TC.01.01.05
	Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
	2010
	HC-DHN
	

	TC.01.01.06
	Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001-2010
	60/2002/QĐ-TTg

13/5/2002
	HC-DHN
	

	TC.01.02.01
	QĐ v/v phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến 2010”
	108/2002/QĐ – TTg

15/8/2002
	Thủ tướng

Chính phủ
	

	TC.01.02.02
	Báo cáo chính trị tại hội nghị giữa nhiệm kỳ (2005-2010) của Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội. 
	7/2008
	ĐU-DHN
	

	TC.01.02.03
	QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến năm 2020 
	2772/QĐ-BYT ngày 03/8/2009
	Bộ Y tế
	

	TC.01.02.04
	QĐ v/v phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
	811/QĐ-CTN
27/05/2011
	Chủ tịch nước
	

	TIÊU CHUẨN 2

	TC.02.01.01
	QĐ thay đổi tên của Trường
	1004/BYT-QĐ

11/9/1985
	Bộ Y tế
	

	TC.02.01.02
	QĐ v/v ban hành Điều lệ trường Đại học
	58/2010/QĐ-TTg

23/09/2010
	Thủ tướng

Chính phủ
	

	TC.02.01.03
	Quy chế Tổ chức và Hoạt động của trường Đại học Dược Hà Nội
	652/QĐ-BYT

02/2009
	Bộ Y tế
	

	TC.02.01.05
	QĐ v/v ban hành quy chế phối hợp hoạt động của chính quyền và Công đoàn
	408/QĐ-DHN

30/10/2008
	TCCB-DHN
	

	TC.02.01.06
	QĐ thành lập các hội đồng
	2009-2011
	TCCB-DHN
	

	TC.02.01.07
	Một số quyết định công nhận các tổ chức đoàn thể trong trường.
	2009-2010
	Bộ Y tế, Thành đoàn HN
	

	TC.02.01.08
	QĐ v/v ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH Dược HN
	157/QĐ-DHN

16/05/2008
	TCCB-DHN
	

	TC.02.01.09
	QĐ v/v ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức Trường ĐH Dược HN
	284/QĐ-DHN

18/9/2007
	ĐH Dược HN
	

	TC.02.01.10
	QĐ v/v ban hành quy định định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên
	302/QĐ-DHN

29/07/2009
	TCCB-DHN
	

	TC.02.01.11
	Các QĐ thành lập: TTQuốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng; Ban quản lý khu nội trú. Tách bộ phận Thư viện từ phòng Quản lý khoa học-Thư viện, BM Y học cơ sở.
	2009
2010

	TCCB-DHN
	

	TC.02.01.12
	Các quy chế chi tiêu nội bộ
	2006-2010
	TC-DHN
	

	TC.02.01.13
	QĐ của Chủ tịch Hội cựu giáo chức Việt Nam
	01/2010/QĐ-CGC 5/01/2010
	Hội cựu giáo chức
	

	TC.02.02.03
	- Lịch công tác tuần
- Lịch CT tuần chụp trên website
	2010
2011
	HC-DHN
	

	TC.02.02.04
	Những điều cần biết đối với HSSV
	2005-2010
	ĐT-DHN
	

	TC.02.02.05
	Nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức.
	2006-2010
	HC-DHN
	

	TC.02.02.07
	Hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý tổ chức cán bộ khoa học ngành giáo dục
	2005
	TCCB-DHN
	

	TC.02.02.08
	- Báo cáo tổng kết hàng năm của các đơn vị, cá nhân trong trường.
	2005-2010
	TCCB-DHN
	

	TC.02.02.09
	QĐ V/v sửa đổi bổ sung một số quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ
	2008-2010

	TC-DHN
	

	TC.02.02.11
	Một số Công văn, Kế hoạch gửi các đơn vị.
	2006-2010
	
	

	TC.02.02.12
	QĐ v/v ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễm nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
	29/2006/QĐ-BYT

29/9/2006
	Bộ Y tế
	

	TC.02.02.15
	Kế hoạch, nội dung Tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu năm
	2006-2010
	CTCT-DHN
	                                                                                                                   

	TC.02.02.17
	Quy chế về công tác văn thư lưu trữ (bản dự thảo).
	3/2011
	HC-DHN
	

	TC.02.03.03
	QĐ v/v phân công công việc của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường ĐH Dược HN;
	2010
	TCCB-DHN
	

	TC.02.03.04
	QĐ v/v quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường
	2009
	
	

	TC.02.03.05
	Phân công nhiệm vụ, quan hệ công tác của các các bộ viên chức của một số đơn vị
	2010-2011
	Đơn vị-DHN
	

	TC.02.03.08
	Một số công văn yêu cầu góp ý
	2008-2011
	DHN
	

	TC.02.04.01
	QĐ của Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội v/v đổi tên Đảng bộ Trường ĐH Dược khoa thành Trường ĐH Dược Hà Nội
	984QĐ/ĐUK  05/02/2010
	Đảng ủy Khối
	

	TC.02.04.02
	Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường ĐH Dược Hà Nội khóa XIX
	76-QĐ/ĐU

02/7/2010
	ĐU-DHN
	

	TC.02.04.03
	Sổ họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Sổ họp Đảng ủy

Sổ họp Chi bộ
	2008-2009
	ĐU-DHN
	

	TC.02.04.04
	Nghị quyết ĐH Đảng bộ khóa XIX 92010-2015)
	15/05/2010
	ĐU-DHN
	

	TC.02.04.05
	Một số NQ chuyên đề
	2009-2011
	ĐU-DHN
	

	TC.02.04.06
	QĐ về việc sắp xếp tổ chức các chi bộ Đảng
	26-QĐ/ĐU

09/6/2008
	ĐU-DHN
	

	TC.02.04.07
	- Báo cáo tăng giảm Đảng viên của Đảng bộ từ 2006-2010
- NQ kết nạp, chuyển đảng chính thức
	2006-2010
	ĐU-DHN
	

	TC.02.04.08
	Các QĐ công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên từ 
	2006-2010
	ĐU-DHN
	

	TC.02.04.09
	 Các QĐ công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.
	2010
	ĐU-DHN
	

	TC.02.04.10
	Các QĐ khen thưởng chi bộ, Đảng viên
	2006-2011
	Đảng ủy Khối

Thành ủy
	

	TC.02.04.11
	QĐ công nhận BCH Công đoàn cơ sở Trường ĐH Dược Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2013
	315/QĐ –CĐYT

09/8/2010
	Công đoàn Y tế Việt Nam
	

	TC.02.04.12
	Quy chế họat động của BCH Công đòan Trường ĐH Dược Hà Nội
	2006-2011
	CĐ-DHN
	

	TC.02.04.14
	Công văn tổ chức tham quan đầu xuân, liên hoan văn nghệ.. của BCH Công đoàn 
	2011
	CĐ-DHN
	

	TC.02.04.15
	Báo cáo tổng kết họat động của Ban thanh tra nhân dân.
	2006-2011
	CĐ-DHN
	

	TC.02.04.16
	Các QĐ thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Ban chỉ đạo cuộc vận động, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội đồng xét duyệt CBVC được nghỉ dưỡng sức tại gia đình, Ban soạn thảo Dự án Quy hoạch và phát triển nhà trường, Hội đồng bảo hộ lao động, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 43 của Chính phủ
	2007-2011
	CĐ-DHN
	

	TC.02.04.17
	Công văn chỉ đạo thực hiện các phong trào của BCH Công đoàn 
	2010
	
	

	TC.02.04.18
	Các Báo cáo ĐH Công đoàn Trường, báo cáo hoạt động Công đoàn hàng năm
	2010-2011
	CĐ-DHN
	

	TC.02.04.19
	Các QĐ khen thưởng Công đoàn Trường của các cấp, ngành
	2008-2010
	
	

	TC.02.04.20
	QĐ công nhận BCH, Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Dược Hà Nội khóa XXI
	895/QĐ-TNHN

11/11/2009
	CĐ-DHN
	

	TC.02.04.21
	Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm Đoàn các trường ĐH,CĐ, Học viện trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội
	1289/QĐ-TNHN

22/4/2010


	Thành Đoàn Hà Nội
	

	TC.02.04.22
	Các Kế hoạch công tác chính trị từ tưởng năm học từ 2006-2010
	2006-2010
	ĐU-DHN
	

	TC.02.04.23
	Các Kế hoạch hoạt động trong năm học của Đoàn TNCS HCM Trường
	2008-2011
	CĐ-DHN
	

	TC.02.04.24
	Các công văn, kế hoạch tổ chức các hoạt động của Đoàn TNCS HCM Trường
	2007-2011
	CĐ-DHN
	

	TC.02.04.25
	Các Thông báo xét đoàn viên ưu tú học lớp tìm hiểu về Đảng
	2010
	CĐ-DHN
	

	TC.02.04.27
	Một số bằng khen của ĐTNCSHCM và 
	2007-2011
	QLKH-DHN
	

	TC.02.04.28
	Các khen thưởng tập thể, cá nhân Đoàn TNCS HCM Trường.
	2006-2011
	CĐ-DHN
	

	TC.02.05.01
	QĐ v/v thành lập phòng khảo thí và kiểm định chất lượng
	182/QĐ-DHN

20/05/2009
	KT-DHN
	

	TC.02.05.03
	QĐ, giấy mời tham dự các khóa tập huấn đảm bảo chất lượng
	2009-2011
	KT-DHN
	

	TC.02.05.04
	- QĐ v/v thành lập hội đồng tự đánh giá

- Kế hoạch triển khai hoạt động tự đánh giá
	333/QĐ-DHN
	KT-DHN
	

	TC.02.05.05
	Công văn phổ biến triển khai kế hoạch tự đánh giá tới các đơn vị, lớp sinh viên
	2010
	KT-DHN
	

	TC.02.05.06
	QĐ thay đổi thành viên trong các nhóm chuyên trách
	209-2011
	KT-DHN
	

	TC.02.05.07
	Báo cáo kết quả thanh tra giám sát đào tạo
	2009-2010
	KT-DHN
	

	TC.02.05.08
	Kế hoạch, Báo cáo kết quả thanh tra thi
	2010-2011
	KT-DHN
	

	TC.02.05.09
	Kế hoạch thanh tra giám sát đào tạo
	2009-2011
	KT-DHN
	

	TC.02.05.10
	Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy và Công văn gửi các lớp sinh viên về hoạt động này.
	2010-2011
	KT-DHN
	

	TC.02.05.11
	Báo cáo nghiệm thu đề tài khảo sát dược sỹ tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2006-2008
	2010
	KT-DHN
	

	TC.02.05.12
	Báo cáo kết quả khảo sát dược sỹ tốt nghiệp đại học, hệ chính quy năm 2005 và 2009
	2012
	KT-DHN
	

	TC.02.05.13
	Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp hệ chính quy khóa 61. Thông báo về việc triển khai lấy y kiến phản hồi của sinh viên năm cuối.
	2011
	KT-DHN
	

	TC.02.05.14
	Công văn v/v mở hòm thư đảm bảo chất lượng
	409/DHN-KT&KDCL
10/8/2010
	KT-DHN
	

	TC.02.05.15
	Hoạt động A7
	2010-2011
	KT-DHN
	

	TC.02.06.01
	QĐ thành lập “Ban sọan thảo dự án Quy hoạch phát triển trường đại học Dược Hà Nội giai đọan 2008-2015 và tầm nhìn đến năm 2030”
	Số 115/QĐ-DHN 8/4/2008
	TCCB-DHN
	

	TC.02.06.03
	Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học của nhà trường 
	2006-2010
	HC-DHN
	BS 2009-2011

	TC.02.06.04
	QĐ thành lập Ban thanh tra giám sát đào tạo của trường 
	2008-2010
	KT-DHN
	

	TC.02.06.06
	Biên bản Họp giao ban BGH, CĐ và các đơn vị.
	2010-2011
	Trường ĐH Dược HN
	

	TC.02.06.08
	Thông báo, biên bản kết quả Hội nghị cán bộ chủ chốt trường đại học Dược Hà Nội trong 3 năm gần đây.
	2008-2011
	HC-DHN
	

	TC.02.06.09
	Biên bản Họp giao ban Thường vụ, Giám hiệu trong 3 năm gần đây.
	2008-2010
	HC-DHN
	Chưa có

	TC.02.06.10
	Biên bản các cuộc hội thảo, họp về chương trình khung, về định hướng nghiên cứu khoa học Dược với các đối tượng ngoài trường có liên quan
	2006-2011
	ĐT-DHN
	Chưa có

	TC.02.07.01
	Các Báo cáo thống kê về công tác đào tạo 2006-2010
	2006-2010
	ĐT-DHN
	

	TC.02.07.02
	Các Báo cáo về công tác tuyển sinh
	2006-2010
	ĐT-DHN
	

	TC.02.07.03
	Các Báo cáo về công tác nghiên cứu khoa học
	202/DHN-KH

26/4/2011
	QLKH-DHN
	Chưa có

	TC.02.07.05
	Các Báo cáo nhân sự (Báo cáo về cán bộ, giảng viên, nhân viên; Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức; Báo cáo biến động và dự kiến nhân lực ….)  
	2009-2011
	TCCB-DHN
	

	TC.02.07.06
	Các Báo cáo về chế độ chính sách (Báo cáo lao động và thu nhập; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Báo cáo chính sách tiền lương và thu nhập của đơn vị)
	2005-2008
	TCCB-DHN
	

	TC.02.07.07
	Báo cáo của Đảng ủy Trường (Báo cáo về quy hoạch cán bộ; Báo cáo công tác bảo vệ chinh trị nội bộ; Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ…)
	2006-2010
	Đảng ủy ĐH Dược HN
	

	TC.02.07.09
	Báo cáo tổng kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên các năm 2008-2010
	2008-2010
	ĐTN-ĐH Dược HN
	

	TC.02.07.10
	Các Báo cáo gửi PA 25 Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ các năm 200-1010
	2007-2010
	ĐU-DHN
	

	TC.02.07.11
	Các Báo cáo gửi BCH Quân sự địa phương
	2008-2009
	TCCB-DHN
	

	TC.02.07.12
	Các công văn gửi các đơn vị yều cầu cung cấp số liệu để tổng hợp báo cáo thống kê.
Công văn BGH chuyển các đơn vị giải quyết…
	200
	TCCB-DHN
	

	TC.02.07.13
	Công văn hướng dẫn thực hiện công tác văn thư lưu trữ gửi các đơn vị trong trường.
	146/DHN-TCCB
	HC-DHN
	

	TC.02.07.14
	Nơi nhận theo các Báo cáo của chính quyền
	2006-2011
	TCCB-DHN
	

	TC.02.07.15
	Nơi nhận theo các Báo cáo của Đảng ủy Trường
	2006-2011
	ĐU-DHN
	

	TC.02.07.16
	Nơi nhận theo các Báo cáo của Công đoàn
	2006-2011
	CĐ-DHN
	

	TC.02.07.17
	Nơi nhận theo các Báo cáo của Đoàn thanh niên
	2006-2011
	ĐTN-DHN
	

	TIÊU CHUẨN 3

	TC.03.01.01
	Chương trình chi tiết đào tạo Dược sỹ
	2001
	ĐT-DHN
	K có

	TC.03.01.02
	CTĐT Dược sỹ hệ 4 năm (chuyên tu)
	2002
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.03
	Khung chương trình đào tạo hệ bằng đại học thứ hai ngành dược (rà soát 2009)
	Rà soát 2009
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.04
	Chương trình giáo dục dược sỹ trung học (bậc đào tạo trung học chuyên nghiệp)
	MS 367260

2003
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.05
	Chương trình giáo dục đào tạo dược sĩ cao đẳng (dự kiến)
	2011
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.06
	Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành dược học
	2010
	SĐH-DHN
	

	TC.03.01.07
	CTGD đào tạo tiến sỹ dược học (dự thảo)
	2011
	SĐH-DHN
	

	TC.03.01.08
	CT dược sỹ chuyên khoa I
	2008
	SĐH-DHN
	

	TC.03.01.09
	CTĐT dược sỹ chuyên khoa II
	2008
	SĐH-DHN
	

	TC.03.01.10
	Kế hoạch giảng dạy, tiến trình, thời khóa biểu năm 2011
	2011
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.11
	Chương trình khung giáo dục đại học – Khối ngành khoa học sức khỏe – Trình độ cao đẳng
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.12
	Chương trình khung giáo dục đại học – Khối ngành khoa học sức khỏe - trình độ đại học
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.13
	Biên bản họp hội đồng Khoa học & Đào tạo trường Đại học Dược Hà Nội
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.14
	QĐ thành lập ban xây dựng chương trình giáo dục ngành Dược 
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.16
	Biên bản hội thảo quốc tế và trong nước trong dự án Nuffic về chương trình khung đào tạo dược sỹ đại học
	Từ năm 2009
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.17
	Biên bản họp cán bộ thực tế các năm
	Từ năm 2005
	ĐT-DHN
	

	TC.03.01.18
	Hợp đồng giảng dạy thực hành môn sản xuất thuốc cho lớp chuyên tu Dược năm thứ 4 ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) 
Hợp đồng hỗ trợ đào tạo dược sỹ tại trường ĐH Y Thái Bìngh
	2008
	ĐT-DHN
	

	TC.03.02.01
	Nội dung thực tập – thực tế tại công ty – xí nghiệp dược phẩm cho sinh viên K60
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.03.03.01
	QĐ thành lập Ban xây dựng chương trình
	2001, 2011
	ĐT-DHN
	

	TC.03.03.02
	Biên bản họp Ban xây dựng chương trình 
	2004-2005
	ĐT-DHN
	

	TC.03.03.06
	Biên bản họp liên Bộ môn về chương trình giáo dục (quyển 1, trang 39,42,43,46,48)
	2002
	ĐT-DHN
	

	TC.03.03.07
	Thông báo của nhà trường v/v điều chỉnh chương trình.
	
	ĐT-DHN
	K co

	TC.03.03.11
	Kế hoạch bài dạy học của giảng viên
	2009

2010
	KT-DHN
	

	TC.03.03.12
	Quy định tổ chức thi hết môn (Những điều cần biết HSSV)
	2009
	KT-DHN
	

	 TC.03.03.13
	Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.03.03.14
	Quy định về thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
	436/DHN_ĐT

24/11/2006
	ĐT-DHN
	

	TC.03.04.03
	Chương trình đào tạo theo 3 định hướng chuyên ngành
	
	
	

	TC.03.04.04
	Biên bản họp hội đồng chương trình thạc sĩ dược học ngày 7/6/2010
	2010
	SĐH-DHN
	

	TC.03.04.05
	Hồ sơ đăng ký mở mã ngành đào tạo Dược học trình độ Cao đẳng
	2011
	ĐT-DHN
	

	TC.03.04.06
	Công văn đề nghị mở các lớp Dược sĩ CK 1 ở các tỉnh Đồng Nai, QK2, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ…x
	2006-2010
	SĐH-DHN
	

	TC.03.04.07
	QĐ v/v ban hành chương trình đào tạo thạc sỹ dược học
	581/QĐ-DHN

30/12/2009
	SĐH-DHN
	

	TC.03.04.08
	Các tài liệu liên quan đến hội nghị sau đại học 
	1998, 2001, 2005, 2009
	SĐH-DHN
	

	TC.03.04.09
	Danh sách các đại biểu tham dự HN SĐH năm 2009, BB hội nghị SĐH ngày 30/6/2009 
	2009
	SĐH-DHN
	

	TC.03.04.10
	Chương trình tiên tiến, quốc tế được tham khảo [trường Mahidol, Thái Lan], Chương trình Thạc sĩ trường Nam California, Pháp…
	
	SĐH-DHN
	K có năm

	TC.03.04.11
	Thông báo về lớp học Cảnh giác dược do chuyên gia Pháp giảng dạy năm 2009, 2010
	2009-2010
	SĐH-DHN
	

	TC.03.04.12
	Các biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo SĐH với một số nước
	2008-2010
	SĐH-DHN
	

	TC.03.04.13
	BB họp với BV Bạch Mai v/v Đào tạo DS Đại học 2/5/2007, BB họp tiểu ban XD chương trình phân khoa ngày 16/5/2007
	2007
	SĐH-DHN
	

	TC.03.04.15
	Biên bản rà soát chương trình đào tạo năm 2005
	2005
	ĐT-DHN
	

	TC.03.04.16
	Chương trình giáo dục sau năm 2005
	2005
	ĐT-DHN
	

	TC.03.04.17
	Chương trình đào tạo dược sỹ (Chương trình khung)
	4/2001
	Bộ GD-ĐT
	

	TC.03.04.18
	Một số QĐ mở các lớp đào tạo lại tại các địa phương.  Các lớp GMP, DLS
	2008-2009
	SĐH-DHN
	

	TC.03.05.01
	QĐ v/v giao trường đại học Dược HN đào tạo liên thông từ trình độ TC.chuyên nghiệp lên trình độ đại học ngành dược
	3281/QĐ-BGDĐT  5/5/2009
	SĐH-DHN
	

	TC.03.05.02
	QĐ của Bộ GD&ĐT về chương trình đào tạo cao đẳng dược
	
	ĐT-DHN
	K có

	TC.03.05.03
	Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng dược năm 2010
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.03.05.04
	Thông báo TSĐT để cấp bằng đại học thứ 2 ngành dược các năm từ 2004-2010; 
	2007-2010
	ĐT-DHN
	

	TC.03.05.05
	Biên  bản xác định điểm trúng tuyển kỳ thi TSĐH hệ văn bằng hai các năm 2004-2010
	2007-2010
	ĐT-DHN
	

	TC.03.05.06
	Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo sau đại học
	2010
	SĐH-DHN
	

	TC.03.05.09
	Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học


	06/2008/QĐ-BGDĐT 13/2/2008
	ĐT-DHN
	K có

	TC.03.05.10
	Biên bản/dự thảo chương trình cao đẳng có dự kiến khối lượng kiến thức để lại cho chương trình Đại học.
	2010
	ĐT-DHN
	K có

	TC.03.06.01
	Đánh giá công tác đào tạo sau đại học giai đoạn 1998-2008
	2008; 2011
	SĐH-DHN
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	TC.04.01.01
	- QĐ của BGD giao cho trường ĐH Dược HN đào tạo liên thông từ trình độ TC.lên trình độ ĐH ngành Dược ngày
- QĐ của BGG vv ban hành Qui định đào tạo liên thông từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH và Phân vùng tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược ban hành kèm theo thông tư này.
	số 3281/QĐ- BGDĐT
06/2008/ QĐ- BGDĐT 26/05/2008
	Bộ GD-ĐT
	

	TC.04.01.02
	CV 621/ BYT- K2ĐT của Byt VV chỉ tiêu TS của các cơ sở ĐT trực thuộc BYT năm 2009
	2009
	SĐH-DHN
	

	TC.04.01.03
	CV 748/ BYT- K2ĐT của Byt VV chỉ tiêu TS của các cơ sở ĐT trực thuộc BYT năm 2008 
	2008
	SĐH-DHN
	

	TC.04.01.04
	QĐ thành lập lớp CK 1 tại các tỉnh TQ, PT, ĐN, NA… 
	2006-2010
	SĐH-DHN
	

	TC.04.01.05
	QĐ mở các lớp đào tạo lại
	2008-2010
	SĐH-DHN
	

	TC.04.01.06
	Thông báo mở lớp giảng dạy tích cực một số năm.
	2009
	SĐH-DHN
	

	TC.04.01.09
	Thông báo tuyển sinh tại các địa phương Đà nẵng, TP HCM. Chỉ tiêu tiêu tuyển sinh của các đơn vị này
	2006-2010
	SĐH-DHN
	

	TC.04.01.10
	Thông báo tuyển sinh CK1 tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Đồng Nai, Nghệ An.. Các QĐ mở lớp tại các địa phương này.
	2006-2010
	SĐH-DHN
	

	TC.04.02.06
	Hợp đồng với công ty Thiên An về cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm quản lý đào tạo Tín chỉ và phần mềm Cổng thông tin điện tử
	30/11/2009
	CNTT-DHN
	

	TC.04.02.07
	Biên bản họp xét hội đồng tốt nghiệp của Nhà trường hàng năm
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	

	TC.04.02.09
	Kết quả thi cùng khóa khác học phần tư tưởng Hồ Chí Minh
	2011
	ĐT-DHN
	

	TC.04.02.11
	lịch tổ chức học lại, thi lại học kỳ II năm học 10-11
	
	ĐT-DHN
	

	TC.04.02.12
	Kết quả thi trả nợ môn thực tập dược liệu, Vật lý đại cương
	2011
	ĐT-DHN
	

	TC.04.02.13
	Kết quả thi học phần Dược lý, Ứng dụng phổ trong xác định cấu trúc
	2011
	SDH-DHN
	

	TC.04.03.06
	Phiếu nhận xét giờ giảng
	03/2010
	KT-DHN
	

	TC.04.03.07
	Phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy (dùng KS ý kiến SV khi kết thúc môn/ hphần) 
	Năm học 2010-2011
	KT-DHN
	

	
	Phiếu thu thập thông tin phản hồi của người học
	03/2010
	KT&KĐCL
	

	TC.04.03.08
	QĐ cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về phương pháp dạy học năm 2005 (30 giảng viên)
	326/QĐ-DHN 01/12/2005
	ĐT-DHN
	

	
	QĐ cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về phương pháp dạy học năm 2007 (24 giảng viên)
	52/QĐ-DHN 30/01/2007
	ĐT-DHN
	

	TC.04.03.09
	QĐ cử cán bộ, viên chức tham gia lớp ĐT và ĐT lại về phương pháp giảng dạy (6 giảng viên)
	316/QĐ-DHN 04/08/2009
	ĐT-DHN
	

	
	QĐ cử cán bộ, viên chức tham gia lớp đào tạo về phương pháp giảng dạy (30 giảng viên)
	317/QĐ-DHN 04/08/2009
	ĐT-DHN
	

	
	QĐ đồng ý cho cán bộ, viên chức đi công tác nước ngoài (3 giảng viên)
	157/QĐ-DHN 04/05/2009
	TCCB-DHN
	

	
	Công văn Cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy năm 2011 (8 giảng viên)
	276/DHN- TCCB 24/05/2011
	TCCB-DHN
	

	TC.04.03.10
	Tài liệu Đào tạo phương pháp giảng dạy (traing didatical skills)
	9/2009
	ĐH Groningen  Hà Lan
	

	TC.04.03.12
	Các dạng câu hỏi kiểm tra định kỳ, các hướng dẫn chuẩn bị semina,
	Theo từng năm học
	Bộ môn
	

	TC.04.03.13
	Thông báo v/v sử dụng phòng thực tập tin học
	433/TB-CNTT 20/08/2010
	CNTT-DHN
	

	TC.04.03.14
	Chương trình và nội dung của các lớp phương pháp giảng dạy
	6/2011
	ĐT-DHN
	

	TC.04.05.02

	Điểm thi hết học phần – lưu tại bộ môn và phòng Đào tạo
	Hàng năm
	Bộ môn
	

	TC.04.05.03
	Đáp án thi hết học phần - lưu tại Bộ môn.
	Hàng năm
	Bộ môn
	

	TC.04.05.04

	Máy tính giáo vụ bộ môn - lưu tại Bộ môn.
đĩa CD – lưu tại phòng Đào tạo
	Hàng năm


	Bộ môn

ĐT-DHN
	

	TC.04.05.05
	thông báo điểm thi của Phòng đào tạo gửi các lớp sinh viên.
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	

	TC.04.05.06
	Kết quả điểm tổng hợp
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	

	TC.04.05.07
	Sổ quản lý bằng tốt nghiệp (ghi các seri bằng – HT ký)
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	

	TC.04.05.08
	Sổ ký nhận bằng
	Hàng năm 
	ĐT-DHN
	

	TC.04.05.09
	Biên bản kiểm kê và hủy văn bằng đại học
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	

	TC.04.05.10
	Công văn đề nghị cấp phôi bằng
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	

	TC.04.05.11
	QĐ công nhận tốt nghiệp.
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	

	TC.04.05.12
	Cấp giấy chứng nhận, phiếu điểm, bằng theo quy định
	2010
	ĐT-DHN
	Lưu ĐT

	TC.04.05.13
	Bài thi được lưu tại bộ môn
	2007-2011
	Bộ môn
	

	TC.04.05.14
	Dữ liệu xin xem xét lại điểm thi
	2010
	Bộ môn
	

	TC.04.05.15
	Ảnh chụp đĩa CD lưu kết quả học tập
	2009-2010
	ĐT-DHN
	

	TC.04.05.16
	Hình ảnh công bố điểm trên website. 
	2011
	ĐT-DHN
	

	TC.04.06.01
	Hồ sơ tuyển sinh của các bậc học, loại hình đào tạo
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	Lưu ĐT

	TC.04.06.02
	Hồ sơ đào tạo của các bậc học, loại hình đào tạo
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	

	TC.04.06.03
	Hồ sơ tốt nghiệp các bậc học, loại hình đào tạo
	Hàng năm
	ĐT-DHN
	

	TC.04.06.06
	Nghiên cứu thực trạng sử dụng Dược sỹ đại học sau tốt nghiệp giai đoạn 2003-2007
	2009
	Đề tài cấp Bộ Y tế
	

	TC.04.07.01
	Báo cáo kết quả dự án điều tra sinh viên tốt nghiệp năm 1999, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2000
	2000
	KT-DHN
	

	TC.04.07.02
	Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2001, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2002
	2002
	KT-DHN
	

	TC.04.07.05
	Mẫu phiếu khảo sát dược sỹ tốt nghiệp năm 2009
	2009
	KT-DHN
	

	TC.04.07.06
	Mẫu phiếu khảo sát dược sỹ tốt nghiệp năm 2010
	2010
	KT-DHN
	

	TC.04.07.07
	Công văn xin ý kiến chuẩn đầu ra
	2010
	KT-DHN
	

	TC.04.07.08
	Danh sách lấy ý kiến chuẩn đầu ra
	2010
	KT-DHN
	

	TC.04.07.09
	Biên bản họp Hội đồng Khoa học thông qua 3 chương trình định hướng chuyên ngành; xác định đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ 2011-2012 – Biên bản này Phòng có(đính kèm công văn gửi các bộ môn v/v xây dựng chương trình chi tiết)] .
	13/05/2011
	ĐT-DHN
	

	TC.04.07.10
	Biên bản họp với các cơ sở thực tế hàng năm
	Hàng năm
	ĐT-DHN
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	TC.05.01.02
	Nhu cầu cán bộ của đơn vị
	2007 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.03
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức
	2007 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.04
	Quy trình tuyển dụng viên chức
	2007 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.07
	Công văn v/v kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức các năm
	2007 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.08
	QĐ cử đi học các loại
	2005 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.09
	QĐ phê duyệt chỉ tiêu biên chế của Bộ Y tế
	2006- 2010


	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.10
	Đánh giá hết tập sự
	2007-2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.11
	Báo cáo tổng kết hàng năm của phòng Tổ chức cán bộ
	 2005-2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.12
	QĐ công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở hàng năm
	2005 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.13
	Báo cáo thống kê đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của phòng Tổ chức cán bộ
	2005 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.01.14
	Các QĐ bổ nhiệm cán bộ viên chức
	2005 - 2010
	Bộ Y tế, TCCB-DHN
	

	TC.05.02.01
	Biên bản họp Đảng uỷ liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong họat động của trường Đại học Dược Hà Nội”.
	Hàng năm
	ĐU-DHN
	 K có

	TC.05.02.03
	Biên bản họp đóng góp ý kiến v/v ban hành các quy chế, quy định trong nhà trường của các đơn vị
	Hàng năm
	HC và TCCB-DHN
	K có

	TC.05.02.05
	Biên bản Hội nghị CBVC nhà trường 
	2006-2010
	HC-DHN
	K có

	TC.05.02.07
	Biên bản họp Hội đồng Khoa học đào tạo của nhà trường 
	2006-2010
	QLKH-DHN
	K có

	TC.05.02.10
	Quy chế hoạt động của CĐ trường đại học Dược Hà Nội các khóa
	2010
	CĐ-DHN
	K có

	TC.05.02.14
	- Công văn gửi các đơn vị lấy ý kiến dự thảo các quy chế: Thực hiện dân chủ trong Trường/ Quy chế chi tiêu nội bộ/ Quy chế tổ chức hoạt động/ Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị... 

- Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị về Thực hiện dân chủ trong Trường/ Quy chế chi tiêu nội bộ/ Quy chế tổ chức hoạt động/ Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị..
	Hàng năm
	
	K co

	TC.05.03.04
	Các QĐ mở lớp hàng năm 
	2005 -2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.03.05
	QĐ cử đi học các loại
	2005 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.03.07
	QĐ cử đi tập huấn, công tác, học tập trong và ngoài nước
	các năm từ 2005 đến 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.03.08
	Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Thu thập ý kiến đánh giá của giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học”
	tháng 3/2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.03.09
	Thống kê số lượng sinh viên nước ngoài đào tạo đại học tại trường ĐH Dược HN (2005-2010)
	2011
	ĐT-DHN
	

	TC.05.03.10
	Thống kê học viên người nước ngoài học tại Đại học Dược HN 2006-2011
	2011
	SĐH-DHN
	

	TC.05.03.12
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2010, 2011 và giai đoạn  2011-2015
	498/DHN-TCCB
	TCCB-DHN
	

	TC.05.04.05
	QĐ v/v ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
	10/2007/QĐ-BYT
	Bộ Y tế
	

	TC.05.04.10
	Các QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân (2005-2010)
	2005-2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.04.11
	Biên bản họp các hội đồng trong trường ĐH Dược
	2008-2011
	TCCB-DHN
	

	TC.05.04.12
	Biên bản họp giao ban các bộ môn, phòng ban
	2009-2011
	HC-DHN
	

	TC.05.04.15
	Hồ sơ bổ nhiệm
	2011
	TCCB-DHN
	

	TC.05.05.01
	Các Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức các năm 2005-2010
	5.1-ĐHCĐ

31.12.2010


	TCCB-DHN
	

	TC.02.07.01
	Các Báo cáo thống kê về công tác đào tạo 2006-2010
	2006-2010
	ĐT-DHN
	

	TC.05.05.03
	Báo cáo tổng hợp giờ giảng

 (2005-2010)
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.05.05.04
	Hợp đồng thỉnh giảng
	2010-2011
	TCCB-DHN
	

	TC.05.05.06
	Thống kê số lượng giảng viên, sinh viên đã quy đổi từ 2006-2011
	2011
	TCCB-DHN
	

	TC.05.06.02
	Bảng phân công giảng dạy của bộ môn
	2011
	ĐT-DHN
	

	TC.05.06.05
	QĐ mở các lớp đào tạo lại

(2005-2010)
	2005-2010
	TCCB-DHN
	050304

	TC.05.06.07
	Thống kê số lượng giảng viên Trường ĐH Dược HN đến 1/1/2011
	2011
	TCCB-DHN
	

	TC.05.07.04
	Thống kê số lượng giảng viên Trường ĐH Dược HN tính đến 01/01/2011
	2011
	TCCB-DHN
	

	TC.05.07.06
	QĐ v/v điều chỉnh lương đối với viên chức, thông báo về nâng lương đối với thạc sĩ, tiến sĩ
	292/QĐ-DHN  28/7/2009;

314/DHN-TCCB  28/7/2009
	TCCB-DHN
	

	TC.05.07.08
	QĐ cử viên chức hướng dẫn người thử việc
	2005- 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.07.09
	Công văn của Bộ Y tế v/v thực hiện KH đào tạo bồi dưỡng CBVC năm 2009, 2010
	2009-2010
	Bộ Y tế
	

	TC.05.08.02
	Tiêu nghiệp vụ ngạch công chức ngành y tế, hành chính, nghiên cứu khoa học và công nghệ
	Số 414, 415, 416/TCCP-VC 29/5/1993
	Ban Tổ chức – cán bộ CP
	

	TC.05.08.04
	QĐ cử đi học lớp chuyển đổi
	2008
	TCCB-DHN
	

	TC.05.08.05
	QĐ đồng ý cho đi học đại học
	2007 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.08.06
	Báo cáo thống kê đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của phòng Tổ chức cán bộ
	2007 - 2010
	TCCB-DHN
	

	TC.05.08.07
	Thống kê về trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên
	2011
	TCCB-DHN
	

	TC.05.08.08
	QĐ v/v công nhận kết quả và trao giải thưởng hội thi Thực hành kỹ thuật viên giỏi
	38/QĐ-CĐ DHN

2006
	CĐ-DHN
	

	TC.05.08.09
	QĐ công nhận nhân viên an tòan vệ sinh lao động.
	2011
	TCCB-DHN
	

	TC.05.08.10
	Mẫu tự nhận xét đánh giá, phân loại của KTV
	2008-2011
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	TC.06.01.01
	Những điều cần biết HSSV
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.06.01.03
	Đề tài nghiên cứu KHCN cấp trường: Khảo sát ý kiến đánh giá của sinh viên, học viên đại học Dược về công tác đào tạo tại trường Đại học HN
	2010
	ĐT-DHN
	K co

	TC.06.01.04
	Lịch thi học kỳ II năm học 2010-2011, lần I; 
	27/4/2011

26/1/2011
	ĐT-DHN
	

	TC.06.01.05
	Qui định tính điểm một số môn học
	2/8/2010
	Bộ môn
	B/s thêm

	TC.06.01.06
	Sổ ghi biên bản giao ban đào tạo
	2005-2011
	ĐT-DHN
	

	TC.06.01.08
	Một số thông tin sắp xếp trên website của trường 
	2011
	
	

	TC.06.02.01
	Thông báo, QĐ về học phí, miễn giảm, trợ cấp khó khăn cho sinh viên, học sinh học kỳ I năm học 2009-2010, học kỳ II năm học 2010-2011
	2009-2011
	ĐT-DHN
	

	TC.06.02.02
	Mẫu xác nhận sinh viên để vay vốn ngân hàng chính sách và thực hiện các chế độ chính sách khác
	2011
	ĐT-DHN
	

	TC.06.02.03
	 Sổ theo dõi khám chữa bệnh và cấp thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế
	2010-2011
	YT-DHN
	

	TC.06.02.05
	Bảng tổng hợp kinh phí thi Olympic hóa học toàn quốc lần VI - 2010;
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.06.02.07
	 QĐ về trao học bổng FUYO cho sinh viên xuất sắc năm 2011
	3597/BGDĐT-CTHSSV

01/6/2011
	Bộ GD&ĐT
	

	TC.06.02.09
	QĐ v/v chỉ định đơn vị khám sức khỏe cho sinh viên; kết quả khám sức khỏe của sinh viên nhập học
	07/10/2011; 04/4/2011
	YT-DHN
	

	TC.06.02.10
	QĐ v/v ban hành Danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Trạm y tế của các trường Đại học; Hóa đơn mua thuốc theo danh mục
	1220/QĐ-BYT
	YT-DHN
	

	TC.06.03.02
	QĐ của Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiêp hệ chính quy
	60/2007 QĐ-BGĐT

16/10/2007
	Bộ Y tế
	

	TC.06.03.03
	Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp  thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	34/2009/TTLT-BGĐT-BCA 20/11/2009,
	Bộ công an
	

	TC.06.03.05
	QĐ thành lập hội đồng đánh giá rèn luyện kỷ luật HSSV và QĐ thành lập hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật HSSV của nhà trường
	2007-2011
	ĐT-DHN
	Bs 2009-2011

	TC.06.03.06
	Sổ biên bản họp đánh giá học sinh, sinh viên các học kỳ của nhà trường
	2009-2011
	CTCT-DHN
	

	TC.06.03.07
	Sổ quản lý học sinh sinh viên ngoại trú. Chụp sổ, có phần nhận xét của địa phương
	2006
	CTCT-DHN
	

	TC.06.03.08
	 Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên từng học kỳ

Bảng phân công cán bộ kiểm tra sinh viên ngoại trú.
	2006
	CTCT-DHN
	

	TC.06.03.09
	Các QĐ kỷ luật sinh viên hàng năm
	2006
	ĐT-DHN
	

	TC.06.03.11
	Nội quy Khu nội trú sinh viên
	2010
	KNT-DHN
	

	TC.06.03.12
	QĐ khen thưởng, kỷ luật sinh viên
	2008-2011
	ĐT-DHN
	 

	TC.06.03.13
	Băng đĩa hình, tài liệu phục vụ công tác giáo dục HSSV
	2010
	CTCT-DHN
	

	TC.06.03.14
	Bản cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội
	2010
	CTCT-DHN
	

	TC.06.03.15
	Quy Chế công tác học sinh sinh viên ngoại trú  
	2005
	BGD&ĐT
	 

	TC.06.03.16
	Quy Chế quản lý sinh viên nội trú  
	2006
	BGD&ĐT
	

	TC.06.03.17
	Lịch hoạt động của câu lạc bộ phát thanh tuyên truyền
	2010-2011
	HSV-DHN
	 K có

	TC.06.04.02
	QĐ của đảng ủy phân công công tác cho các đảng ủy viên 
	2011
	ĐU-DHN
	

	TC.06.04.04
	QĐ và kế hoạch bồi dưỡng nhận thức về Đảng hàng năm của Đảng ủy
	2010-2011
	ĐU-DHN
	Bs thêm 1 số năm

	TC.06.04.05
	QĐ thành lập đoàn thanh niên tình nguyện
	Số79-QĐ-TND

10/7/2008
	ĐTN
	

	TC.06.04.06
	Kế hoạch hành động tháng thanh niên năm 2009
	số 028 QĐ/ĐTN

18/2/2009
	GH- ĐTN
	

	TC.06.04.07
	Kế hoạch chương trình tình nguyện
	13-10/ĐTN

12/10/2010
	ĐU, BGH
	

	TC.06.04.08
	 Kế hoạch hoạt động được duyệt có dấu của các CLB
	2010
	ĐTN-DHN
	K có

	TC.06.05.01
	Danh sách sinh viên nhận học bổng từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội
	2006-2008
	ĐT-DHN
	

	TC.06.05.02
	Hướng dẫn thủ tục nhập học và trường ĐH Dược HN năm 2010
	2010
	ĐT-DHN
	

	TC.06.05.03
	Hợp đồng nối mạng internet kí túc xá
	2010
	KNT-DHN
	K co

	TC.06.05.05
	Giới thiệu hoạt động nghiên cứu khoa học tại các bộ môn ở Trường Đại học Dược Hà Nội
	2007
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.05.07
	Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu khóa 11 (nhiệm kỳ 2009-2012) của ĐTN
	10/2009
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.05.08
	Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009, phương hướng hoạt động năm 2010
	2009
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.05.09
	Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa học từng học kỳ
	2009-2010
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.06.03
	Báo cáo thành tích công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2004- 2009
	10/2009
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.06.04
	Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2007-2009.                                                                                                                                         
	231/QĐ-TƯĐTN
	TW đoàn
	

	TC.06.06.05
	Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu khóa XX (nhiệm kỳ 2007-2009)
	4/2007
	ĐU-DHN
	

	TC.06.06.08
	Kế hoạch hành động tháng thanh niên năm 2009
	028/QĐ-ĐTN

18/02/2009
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.06.09
	Kế hoạch hành động tháng thanh niên năm 2011
	26/02/2011
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.06.10
	Kế hoạch chương trình tình nguyện chia sẻ vì miền trung ruột thịt
	03-10/ĐTN, 12/10/2010:
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.06.11
	CV v/v tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt
	CV81/ĐTN, 13/8/2008
	CĐ-DHN
	

	TC.06.06.12
	Kế hoạch chiến dịch mùa hè tình nguyện 2009 
	050/ĐTN 20/4/2009
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.06.13
	Báo cáo tổng kết chiến dịch hè 2010 
	02/BC-ĐTN

24/8/2010)
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.06.14
	Thông báo kết quả đánh giá điểm rèn luyện HSSV các năm học từ 2006 đến học kỳ I năm học 2010-2011. Mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện
	2006-2011
	CTCT-DHN
	

	TC.06.06.15
	Quy định xét mức học bổng
	
	ĐT-DHN
	

	TC.06.07.01
	Kết quả thực tập tại cơ sở thực tế của sinh viên K60

Bảng thanh toán giờ hướng dẫn thực tế sinh viên K61
	2009
	ĐT-DHN
	

	TC.06.07.02
	Các thông báo về tuyển dụng trên bảng tin 
	2011
	ĐT-DHN
	Bs thêm 

	TC.06.07.05
	Kế hoạch tháng hướng nghiệp cho sinh viên khóa 61
	2011
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.07.06
	Nội dung Festival hướng nghiệp dược 2011
	2010
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.07.07
	Hợp đồng tài trợ của các doanh nghiệp Dược cho hội trại 26/3
	2009-2011
	ĐTN-DHN
	

	TC.06.09.03
	Bảng tổng hợp kết quả thu thập ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (học kỳ II năm học 2009-2010 và năm học 2010 – 2011)
	2009-2011
	KT-DHN
	

	TC.06.09.05
	Mẫu phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy
	Hàng năm
	KT-DHN
	

	TC.06.09.08
	Mẫu phiếu khảo sát sinh viên năm cuối
	Hàng năm
	KT-DHN
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	TC.07.01.03
	Công văn gửi Bộ Y tế về đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2011 và danh mục đề  xuất nhiệm vụ KHCN và Biên bản họp Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo thông qua danh mục đề tài đề xuất
	179/DHN-KH

10/05/2010
	QLKH-DHN
	

	TC.07.01.04
	Danh mục các đề tài tuyển chọn cấp Bộ (năm 2010)
	5147/QĐ-BYT

28/12/2009
	BYT
	

	TC.07.01.05
	QĐ thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đề tài KH&CN cấp trường (ví dụ QĐ số 90/DHN-QĐ ngày 5 tháng 3 năm 2009), QĐ duyệt và cấp kinh phí cho đề tài KH&CN cấp trường (ví dụ số 142/DHN-QĐ ngày 16 tháng 4 năm 2009), QĐ nghiệm thu đề tài KH&CN (số 77/DHN-QĐ ngày 25 tháng 3 năm 2011).
	Hàng năm
	QLKH-DHN
	

	TC.07.01.06
	Danh mục đề tài cấp trường từ năm 2006 - 2010
	2011
	QLKH-DHN
	

	TC.07.01.07
	QĐ thành lập viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia.
	2011
	TCCB-DHN
	

	TC.07.01.09
	Kết quả tuyển dụng năm 2009, 2010
	2009, 2011
	TCCB-DHN
	

	TC.07.02.01
	Danh mục các đề tài NCKH cấp nhà nước từ năm 2006 - 2010 
	2011
	QLKH-DHN
	

	TC.07.02.02
	Danh mục các đề tài NCKH cấp Bộ từ năm 2006 - 2010
	2011
	QLKH-DHN
	

	TC.07.02.03
	Bản tổng hợp số lượng đề tài KHCN các cấp được phê duyệt và nghiệm thu từ năm 2006 – 2010

Một số QĐ giao đề tài
	2011
	QLKH-DHN
	

	TC.07.02.04
	Danh sách các đề tài cấp trường từ năm 2006-2010 có tên đơn vị chủ trì
	2011
	QLKH-DHN
	

	TC.07.03.01
	Một số bài báo của giảng viên trường ĐH Dược Hà Nội đăng trên tạp chí quốc tế
	2006-2011
	QLKH-DHN
	

	TC.07.03.02
	Bản tổng kết số giờ nghiên cứu khoa học của một số bộ môn Khoa học cơ bản (Ngoại ngữ, Mác Lê, Toán – Tin), một số bộ môn chuyên ngành
	2010
	QLKH-DHN
	

	TC.07.04.01
	Hợp đồng  v/v chuyển giao độc quyền việc mua bán nguyên liệu, đăng ký, sản xuất và phân phối sản phẩm thuốc tiêm ASLEM 0,3 mg/1 mL
	78/ĐHD-HĐKT

24/03/2006
	QLKH-DHN
	

	TC.07.04.02
	Giải thưởng HCM về KHCN của nhóm đề tài sốt rét
	105QĐ/CTN

22/2/2003
	QLKH-DHN
	

	TC.07.05.01
	QĐ v/v định mức chi bồi dưỡng cho Hội đồng xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường. Quy định về kinh phí cho đề tài cấp trường
	113/DHN-QĐ

20/03/2009
	QLKH-DHN
	

	TC.07.05.02
	Báo cáo số liệu nguồn thu từ phí bản quyền Aslem, và báo cáo số liệu nguồn thu từ phí bản quyền Aslem do công ty Dược khoa nộp
	2006-2010
	TCKT-DHN
	

	TC.07.05.03
	Báo cáo số liệu kinh phí nghiên cứu Khoa học từ kinh phí nhiệm vụ các cấp và báo cáo số liệu kinh phí nhà trường chi cho các đề tài NCKH cấp trường
	2006-2010
	QLKH-DHN
	

	TC.07.06.01
	Danh sách các đề tài cơ sở có tên BM, tên người chủ trì, là NCS/HvCH 
	2011
	Bộ Y tế
	K có

	TC.07.06.02
	Danh sách đăng ký Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần thứ XV, XIV trường đại học Dược Hà Nội, 
	2009-2010
	QLKH-DHN
	

	TC.07.06.03
	QĐ v/v thành lập Hội đồng chuyên môn Hội nghị khoa học NCS 2010. 
	485/QĐ-DHN

25/10/2010
	QLKH-DHN
	

	TC.07.06.04
	Biên bản buổi toạ đàm về định hướng nghiên cứu khoa học ngành Dược giai đoạn 2011-2015 
	13/9/2010
	QLKH-DHN
	

	TC.07.06.05
	Thông báo v/v tổ chức hội nghị khoa học định kỳ của Nhà trường 5năm/lần
	2011
	QLKH-DHN
	

	TC.07.06.06
	Kỷ yếu hội nghị khoa học tuổi trẻ 
	2005, 2008, 2009
	QLKH-DHN
	

	TC.07.06.07
	Hội nghị nghiên cứu sinh 
	
	SDH-DHN
	K có

	TC.07.06.08
	Đề tài tương đương cấp bộ thử TĐSH cho Đồng Tháp
	2007
	QLKH-DHN
	

	TC.07.07.01
	Quy chế tuyển dụng cán bộ (Phòng tổ chức cán bộ)
	2003
	TCCB-DHN
	

	TC.07.07.02
	QĐ v/v thành lập Hội đồng đạo đức Y sinh học 
	203/QĐ-DHN

29/05/2009
	QLKH-DHN
	

	TC.07.07.03
	Chấp thuận của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học và biên bản.
	42/HĐĐĐ

27/01/2011
	QLKH-DHN
	

	TC.07.07.04
	01 bộ hồ sơ gồm có: 01 đề cương đề tài NCKH cấp trường đã được xét duyệt + 01 QĐ v/v phê duyệt đề tài NCKH cấp trường + 01 QĐ nghiệm thu + 01 biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường
	158/DHN-QĐ

14/05/2007
	QLKH-DHN
	

	TC.07.07.05
	- QĐ số 13/2004/QĐ-BKHCN

- Biên bản xét duyệt các đề tài cấp cơ sở của 1 số năm


	2009-2010
	QLKH-DHN
	b/s thêm
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	TC.08.01.01
	QĐ v/v thành lập đơn vị Hợp tác quốc tế
	54/QĐ– DHN 16/01/2009
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.02
	QĐ v/v ban hành chức năng, nhiệm vụ của đơn vị Hợp tác quốc tế
	76/QĐ-DHN

19/2/2009
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.03
	QĐ v/v đổi tên đơn vị Hợp tác quốc tế thành Phòng Hợp tác quốc tế
	174/QĐ-DHN

15/05/2009
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.04
	Công văn gửi Bộ Y tế báo cáo về kế hoạch công tác HTQT 2010
	39/DHN-HTQT

28/1/2010
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.05
	Dự thảo Quy chế HTQT của Trường ĐH Dược Hà Nội
	2011
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.06
	Thông báo kết quả giao ban về công tác hợp tác quốc tế
	2010
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.07
	Thông báo về thông tin học bổng/ du học
	2010
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.08
	Báo cáo đoàn ra trường ĐH Dược Hà nội năm học 2007 – 2008
	1/8/2008
	HTQT-DHN
	b/s

	TC.08.01.09
	Quy chế HTQT của Bộ Y tế
	2844/QD-BYT 9/3/2010
	Bộ y tế
	

	TC.08.01.10
	Báo cáo công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào năm 2004
	2005
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.11
	Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 2005, 2008
	2005; 2008
	ĐU-DHN
	

	TC.08.01.12
	QĐ v/v ban hành qui chế tuyển chọn và quản lý cán bộ, công chức đi công tác, học tập ở nước ngoài.
	1783/ QĐ – BYT

21/07/1998
	Bộ Y tế
	

	TC.08.01.13
	QĐ v/v giao cho Thủ trưởng các Trường Đại học trực thuộc BYT ký QĐ cử hoặc cho phép cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý ra nước ngoài
	3013/ QĐ – BYT

07/08/2002
	Bộ Y tế
	

	TC.08.01.15
	Tài liệu Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII (2003 – 2005)
	4/2003
	ĐU-DHN
	b/s bìa

	TC.08.01.16
	Tài liệu Đại hội Đảng bộ trường lân thứ XVI (2000 – 2003)
	10/2000
	ĐU-DHN
	b/s bìa

	TC.08.01.17
	Báo cáo công tác HTQT của Trường Đại học Dược Hà Nội 2009-2010 (báo cáo gửi các đơn vị)
	10/6/2010
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.18
	Kế hoạch công tác đối ngoại 2009, 2010. (báo cáo gửi các đơn vị)
	2010
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.19
	Dự kiến kế hoạch tài chính 2010 cho hoạt động HTQT. (báo cáo gửi các đơn vị)
	2010
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.20
	Danh mục các đối tác quốc tế ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Dược HN đến T5/2011.
	2010
	HTQT-DHN
	

	TC.08.01.21
	Thông báo v/v trường ĐH Dược Hà Nội trở thành thành viên Tổ chức ĐH Pháp ngữ tại VN
	5/1/2010
	AUF
	

	TC.08.01.22
	Một số hồ sơ hoạt động hợp tác quốc tế trong 5 năm gần đây.
	2009; 2011
	HTQT-DHN
	b/s

	TC.08.01.23
	Phương hướng hoạt động HTQT giai đoạn (2010-2015)
	2011
	HTQT-DHN
	K có

	TC.08.01.24
	Danh sách sinh viên trao đổi (đoàn ra, đòan vào) với Pháp, Thái Lan
	2010
	HTQT-DHN
	Danh mục

	TC.08.02.01
	Báo cáo tổng kết 2001- 2002 và 2005 - 2006
	2002, 2006
	HC-DHN
	bìa

	TC.08.02.02
	- Công văn v/v báo cáo kết quả chuyến đi công tác, học tập nước ngoài.

- Báo cáo kết quả chuyến đi công tác, học tập nước ngoài.
	115/DHN-TCCB

23/3/2009

1121/BYT-TCCB 05/3/2009
	TCCB-DHN
	

	TC.08.02.03
	Danh mục các dự án hợp tác với nước ngoài đã được phê duyệt
	2008
	HTQT
	

	TC.08.02.04
	Danh mục các dự án hợp tác với nước ngoài đã được phê duyệt tiền khả thi
	2010
	HTQT-DHN
	Danh mục

	TC.08.02.06
	Danh mục tài liệu, sách được cho/ tặng từ nguồn dự án/ chương trình HTQT
	2009
	TV-DHN
	

	TC.08.02.07
	Danh mục thiết bị được nhận viện trợ từ nguồn dự án/ chương trình hợp tác trong chương trình HTQT
	2009
	TV-DHN
	

	TC.08.02.08
	Danh sách các lưu học sinh được đào tạo tại DH Dược HN
	2011
	TCCB
	K có ck

	TC.08.03.01
	Danh mục các dự án đề tài liên kết với nước ngoài
	2011
	HTQT-DHN
	K có ck

	TC.08.03.02
	Danh mục các hội thảo hội nghị quốc tế do Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức
	2011
	HTQT-DHN
	K có ck

	TC.08.03.04
	Danh sách số lượng các bài báo của các giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội
	2011
	QLKH-DHN
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	TC.09.01.01
	QĐ của Hiệu trưởng Trường ĐH Dược HN v/v thành lập thư viện
	181/QĐ-DHN

25/05/2009
	TV-DHN
	

	TC.09.01.02
	Một số QĐ liên quan đến thư viện
	2005; 2009
	TCCB-DHN
	

	TC.09.01.03
	QĐ của Hiệu Trưởng Trường ĐH Dược HN v/v điều chuyển cán bộ viên chức
	189/QĐ-DHN

22/5/2009
	TCCB-DHN
	

	TC.09.01.04
	Thông báo về thời gian làm việc của thư viện
	30/12/2007
	TV-DHN
	

	TC.09.01.05
	Sổ đăng kí cá biệt
	2010
	TV-DHN
	

	TC.09.01.06
	Sổ theo dõi tạp chí.
	2010
	TV-DHN
	

	TC.09.01.07
	Báo cáo tài chính chi cho hoạt động thư viện
	2006-2010
	TC-DHN
	

	TC.09.01.08
	Tổng hợp phiếu thăm dò ‎‎ý kiến của cán bộ, giảng viên và sinh viên về hoạt động thư viện
	15-30/8/2009
	TV-DHN
	

	TC.09.01.09
	QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định dự án xây dựng thư viện điện tử trường ĐH Dược HN giai đoạn 2011-2012
	3559/QĐ-BYT

27/09/2010
	Bộ Y tế
	

	TC.09.01.10
	Báo cáo tổng kết công tác phục vụ bạn đọc năm học 2010-2011
	6/2011
	TV-DHN
	

	TC.09.01.11
	Hợp đồng kinh tế về cung cấp phần mềm thư viện điện tử
	2010
	TV-DHN
	

	TC.09.02.01
	- Hồ sơ bản vẽ hiện trạng công trình Trường Đại học Dược Hà Nội 

- Diện tích các đơn vị  

- Bảng phụ lục kết quả tính toán diện tích trụ sở làm việc
	10/2004

3/2011
	Công ty Kiến trúc VN
	

	TC.09.02.02
	- Bảng kiểm kê tài sản thông dụng của các đơn vị trong Trường

- Bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị thanh lí năm 2006-2009
	31/12/2008
	QT-DHN
	

	TC.09.02.03
	QĐ bàn giao tài sản từ Viện CNTT-TVYHTW sang Trường ĐH Dược HN
	5415/QĐ-BYT 31/12/2010
	Bộ Y tế
	

	TC.09.02.04
	Danh mục hợp đồng cải tạo sửa chữa thường xuyên 
	Năm 2007- 2010
	QT-DHN
	

	TC.09.02.05
	QĐ phê duyệt BCKTKT công trình cải tạo mở rộng nhà T
	3211/QĐ-BYT ngày 01/9/2010
	Bộ Y tế
	

	TC.09.02.06
	Ảnh Văn phòng Đảng ủy
	5/2011
	
	

	TC.09.03.01
	Báo cáo tổng hợp tài sản cố định 31/12/2010 
	31/12/2010
	QT-DHN
	

	TC.09.03.02
	Danh mục chi tiết tài sản mua sắm giai đoạn 2000-2005
	Năm 2000-2005
	QT-DHN
	

	TC.09.03.03
	Danh mục chi tiết tài sản mua sắm giai đoạn 2006-2010
	Năm 2006-2010
	QT-DHN
	

	TC.09.03.04
	Bản kiểm kê tài sản đến 31/12/2009
	31/12/ 2009
	QT-DHN
	

	TC.09.03.05
	Danh mục máy tính xách tay và máy chiếu
	31/12/ 2010
	VT-DHN
	

	TC.09.03.06
	Quy định chức trách nhiệm vụ của cán bộ phụ trách Giáo tài các đơn vị
	318DHn/TCCBNgày 2/10/2000
	TCCB-DHN
	

	TC.09.03.07
	Những điều cần biết về công tác Giáo tài
	
	VT-DHN
	

	TC.09.03.08
	Quy định quản lý và sử dụng thiết bị khoa học 
	317/DHn-GHNgày 2/10/2000
	QT-DHN
	

	TC.09.03.09
	Sổ quản lý tài sản tại các bộ môn, đơn vị
	Hàng năm
	VT-DHN
	

	TC.09.03.10
	Báo cáo đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng TTB
	Tháng 1/2010
	VT-DHN
	

	TC.09.03.11
	Phiếu dự trù TTB và đề nghị thanh lý
	Hàng năm
	VT-DHN
	

	TC.09.03.12 
	Biên bản điều chuyển tài sản
	Hàng năm
	QT-DHN
	

	TC.09.03.13
	Nhật ký sử dụng máy
	Thường xuyên
	BM, Đvị
	

	TC.09.03.14
	Phần mềm quản lý tài sản hiện có tại phòng Vật tư  và Tài chính kế toán
	2010
	VT-DHN
	

	TC.09.03.15
	Thông báo bảo dưỡng định kỳ TTB, đơn đề nghị 
	Hàng năm
	VT-DHN
	

	TC.09.03.16
	Bộ tài liệu thể hiện quy trình đề nghị và xử lý sửa chữa tài sản
	Thường xuyên
	VT-DHN
	

	TC.09.03.17 
	Biên bản Họp Hội đồng khoa học thông qua danh mục mua sắm TTB hàng năm
	Hàng năm
	HĐKH-DHN
	

	TC.09.03.18
	Hồ sơ tổ chức đấu thầu 
	Hàng năm
	VT-DHN
	

	TC.09.03.19
	Danh mục Tài sản các năm và tổng vốn đầu tư mua sắm TS, kinh phí sửa chữa TS hàng năm (Báo cáo Quyết toán)
	Hàng năm
	VT-DHN
	

	TC.09.04.01 
	QĐ thành lập phòng CNTT của Hiệu trưởng.
	296/QĐ-DHN
	CNTT-DHN
	

	TC.09.04.02 
	QĐ v/v phê duyệt dự án “Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong đào tạo và quản lí điều hành trường ĐH Dược HN
	839/QQĐ-BYT

12/03/2009
	CNTT-DHN
	

	TC.09.04.03
	Hợp đồng cung cấp hệ thống thư viện điện tử
	5/2010
	CNTT-DHN
	

	TC.09.04.04
	Báo cáo tổng hợp tài sản cố định hết năm 2010
	2010
	TCKT-DHN
	

	TC.09.04.05
	QĐ ban hành về quy chế quản lí hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo trong trường ĐH Dược HN
	600/QĐ-DHN
	CNTT-DHN
	

	TC.09.04.06
	Sổ chi tiết tài sản cố định đang dùng
	31.12.2010
	VT-DHN
	

	TC.09.04.07
	Sơ đồ mặt bằng thi công lắp đặt hệ thống mạng trường ĐH Dược HN
	2010
	QT-DHN
	

	TC.09.04.08
	Sổ đăng kí tra cứu máy tính
	2011
	CNTT-DHN
	

	TC.09.04.10
	Thông báo về quản lí các thiết bị công nghệ thông tin và quy trình khắc phục
	122/DHN-CNTT

6/4/2010
	CNTT-DHN
	

	TC.09.04.11
	Thông báo của BGH v/v cho phép người học đựoc sử dụng internet tại phòng thực tập
	433/TB-CNTT

20/08/2010
	CNTT-DHN
	

	TC.09.05.02
	Báo cáo tổng kết năm học 2008 – 2009 & phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của Ban quản lý KNTSV.
	2008-2010
	KNT-DHN
	

	TC.09.05.06
	QĐ Thành lập Ban lập dự án cải tạo, mở rộng KTX 1A Thọ Lão.
	324/DHN-QĐ 5/8/2009
	KNT-DHN
	

	TC09.06.01
	Bảng tổng hợp diện tích các đơn vị về số người, tổng diện tích, diện tích thực tập, diện tích làm việc của giảng viên, diện tích phòng làm việc của Trưởng đơn vị
	QT-DHN
	QT-DHN
	

	TC09.06.02
	Biên bản thanh tra giám sát đào tạo Bm Dược liệu.
	KT-DHN
	KT-DHN
	

	TC.09.07.03
	 Bản tính diện tích khu đất Nhà trường 13-15 Lê Thánh Tông do công ty khảo sát và đo đạc Hà Nội  lập ngày 30/9/2004
	9/2004
	Công ty Địa chính Hà Nội
	

	TC.09.07.04
	Bản tính diện tích khu đất nhà trường tại 1A dốc Thọ Lão
	Lập tháng 6/2009
	QT-DHN
	

	TC.09.07.05
	Trích lục thửa đất từ hồ sơ địa chính tại  số 9, Nguyễn Công Trứ và bản vẽ hiện trạng khu đất
	2011
	Quận Hai Bà Trưng
	

	TC.09.07.06
	TCVN về diện tích đất bình quân trên 1SV trường đại học
	2007
	Sở xây dựng
	

	TC.09.07.07
	QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở II tại Bắc Ninh
	Số  62/QĐ-SXD ngày 30/3/2011
	Sở Xây dựng Bắc Ninh
	

	TC.09.08.03
	QĐ v/v phê duyệt hạng mục công trình cải tạo, nâng tầng nhà làm việc cho các bộ môn độc hại
	4901/QĐ-BYT

10/12/2008
	Bộ Y tế
	

	TC.09.08.04
	QĐ v/v phê duyệt hạng mục công trình xây dựng nhà K
	3700/QĐ-BYT

02/10/2009
	Bộ Y tế
	

	TC.09.08.05
	QĐ v/v phê duyệt hạng mục công trình xây dựng mới nhà T
	3211/QĐ-BYT

1/09/2010
	Bộ Y tế
	

	TC.09.08.06
	QĐ v/v tiếp nhận bàn giao cơ sở của viện Công ghệ thông tin thư viện Y học Trung ương
	5415/QĐ-BYT

31/12/2010
	Bộ Y tế
	

	TC.09.08.07
	V/v cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Trường ĐH Dược HN cơ sở tại Bắc Ninh
	772/QĐ-BYT

02/03/2007
	Bộ Y tế
	

	TC.09.08.08


	Chứng chỉ quy hoạch ĐH Dược HN, cơ sở tại Bắc Ninh
	62/QĐ-SXD

30/03/2011
	Sở xây dựng
	

	TC.09.08.09
	QĐ cho phép Trường ĐH Dược Hà Nội cải tạo, mở rộng KTX tại cơ sở 1A Thọ Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
	3029/QĐ-BYT

21/8/2009
	KNT-DHN
	

	TC.09.09.01
	QĐ của trường ĐH Dược Hà Nội v/v thành lập Tổ bảo vệ tại 13-15 Lê Thánh Tông.
	67/DK-TC

6/4/1977
	TCCB-DHN
	

	TC.09.09.02 
	QĐ của trường ĐH Dược Hà Nội v/v thành lập Tổ bảo vệ tại KNTSV 1A Thọ Lão.
	394/DHN-QĐ

31/12/1994
	TCCB-DHN
	

	TC.09.09.03
	QĐ của Trường ĐH Dược Hà Nội v/v thành lập Ban bảo vệ chính trị nội bộ.
	218/ QĐ-DHN 09/07/2008
	TCCB-DHN
	

	TC.09.09.04 
	QĐ của trường ĐH Dược Hà Nội v/v thành lập Ban Phòng cháy chữa cháy.
	233/QĐ-DHN 04/08/2008
	TCCB-DHN
	

	TC.09.09.05 
	QĐ của trường ĐH Dược Hà Nội v/v thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế.
	309/QĐ-DHN 31/07/2009
	TCCB-DHN
	

	TC.09.09.06 
	QĐ của trường ĐH Dược Hà Nội v/v thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động.
	231/QĐ-DHN  04/08/2008
	TCCB-DHN
	

	TC.09.09.07 
	QĐ của trường ĐH Dược Hà Nội v/v thành lập Trung đội DQTV & tập huấn DQTV năm 2009.
	226/QĐ-DHN 08/6/2009


	TCCB-DHN


	

	TC.09.09.08 
	Báo cáo định kỳ về tình hình an ninh trật tự năm 2009.
	12/6/2010
	ĐU-DHN
	

	TC.09.09.09
	QĐ thành lập các đội và lịch tập huấn của các đội Lực lượng dân quân tự vệ, Đội Phòng cháy chữa cháy, Đội Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn
	2009-2010
	HC-DHN
	

	TC.09.09.10
	Thiết bị bảo vệ tại khu vực giảng đường
	2011
	QT-DHN
	

	TIÊU CHUẨN 10

	TC.10.01.01
	Các nguồn tài chính của Nhà trường- Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước
	Năm 2005-2010
	Bộ Y tế
	

	TC.10.01.02
	Quyết toán chi hoạt động năm 2009
	
	Bộ Y tế
	

	TC.10.01.03
	QĐ v/v Trường ĐH Dược Hà Nội được thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu
	2203/QĐ-BYT

19/6/2007

5207/QĐ-BYT   27/12/2010
	Bộ Y tế
	

	TC.10.01.04
	Quy chế chi tiêu nội bộ tháng 01/2005
	01/2005
	TCKT-DHN
	

	TC.10.01.06
	QĐ thu học phí, kinh phí đào tạo
	Năm 2006

->2010
	TCKT-DHN
	

	TC.10.01.07
	Hạch toán các nguồn thu khác vào tài khoản 511
	2009-2010
	TCKT-DHN
	

	TC.10.01.08
	Báo cáo quyết toán các nguồn thu khác của trường các năm 2006->2010
	2006-2010
	TCKT-DHN
	

	TC.10.01.09
	Tiến trình giảng dạy học tập và định mức vật tư cho các bài thực hành

Thông báo gửi các bộ môn v/v xây dựng định mức hóa chất, dung môi, vật tư tiêu hao cho từng bài thực tập
	Hàng năm
	TCKT-DHN
	

	TC.10.01.10
	Dự toán chi từ nguồn thu khác các năm 2006 -> 2010
	2006-2010
	TCKT-DHN
	

	TC.10.02.01
	Văn bản về kế hoạch tài chính của trường Dự toán thu chi ngân sách các năm 2006-2011
	2006-2011
	TCKT-DHN
	

	TC.10.02.02
	Thông báo công khai dự toán và quyết toán kinh phí năm 2006-2010(thông báo công khai trong Đại hội CBVC)
	2006-2011
	TCKT-DHN
	

	TC.10.02.03
	Bản mô tả, hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý tài chính
	2006
	TCKT-DHN
	

	TC.10.02.04
	Đăng ký cấp phát lương và các khoản thu nhập cho CBVC qua tài khoản thẻ ATM (từ tháng 1/2008)
	1/2008
	TCKT-DHN

Ngân hàng NN & phát triển nông thôn
	

	TC.10.02.05
	QĐ thành lập hội đồng xét duyệt học bổng, học phí cho sinh viên năm 2006->2010
	2006-2010
	ĐHD Hà Nội
	

	TC.10.02.06
	Biên bản kiểm toán nhà nước (2005 và 2009) và Biên bản thẩm tra báo cáo quyết toán của Bộ Y tế (2006, 2007 và 2008)
	2005 -2009

	Kiểm toán NN và

Bộ Y tế
	

	TC.10.02.07
	Báo cáo quyết toán chi hoạt động các năm
	2006-2009
	TCKT-DHN
	

	TC.10.03.01
	Thông báo các đơn vị lập dự trù mua sắm
	Hàng năm (2008-2011)
	VT-DHN
	

	TC.10.03.02
	Biên bản họp Hội đồng Khoa học-Đào tạo thông qua danh mục máy các năm từ 2007 đến 2010
	2007-2010
	TCKT-DHN
	

	TC.10.03.03
	Hệ số lương tăng thêm các năm từ 2006-2010
	2006-2010
	TCKT-DHN
	

	TC.10.03.04
	Một số khoản chi của Trường
	Hàng năm
	TCKT-DHN
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